
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553B Angle Grinder 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553B Angle Grinder 051-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553HN Angle Grinder 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553HN Angle Grinder 055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553NB Angle Grinder 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9553NB Angle Grinder 055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

051-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9556HP Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

048-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9558HNR Angle Grinder 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 9558HNR Angle Grinder 055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 BO6030 Random Orbit Sander 002-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 BO6030 Random Orbit Sander 006-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DBO180 Cordless Random Orbit Sander 001-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DGA404 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DGA506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 031-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DJV180 Cordless Jig Saw 004-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DJV180 Cordless Jig Saw 039-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002-1 9

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP180 Cordless Planer 001-1 6

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP180 Cordless Planer 020-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP180 Cordless Planer 028-3 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP180 Cordless Planer 038-3 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006-1 6

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 047-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DPJ180 Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

018-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB185 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB185 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015-1 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB185 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB186 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB186 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015-1 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 DUB186 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 GA4030 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 GA4031 Angle Grinder 045-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ 042-1 2



ộng Cơ Điện

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0600 Drill 009-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0600 Drill 020-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0601 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0601 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0800 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

024-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0800 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

032-2 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0801 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

024-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0801 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

032-2 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0900 Angle Grinder 031 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0900 Angle Grinder 031-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0900 Angle Grinder 034 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0900 Angle Grinder 034-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0910 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0910 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

031-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0910 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M0910 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2401 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

032-2 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2401 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

038-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

032-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

038-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

079-1 5

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2402 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

099-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2403 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

032-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M2403 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

038-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M4100 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M4100 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

007-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M5801 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

034-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M5801 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

011 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 011-1 7



Cơ Điện

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

011 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6500 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

020-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6500 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

024-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

020-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

024-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

042-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

042 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8103 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

035-1 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8103 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

036-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8104 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

035 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M8104 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

036 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9509 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9509 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 M9513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT243 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

032-2 4



265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT243 Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

038-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT412 Cutter 007-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT412 Cutter 009-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT413 Cutter 008-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT413 Cutter 010-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT583 Circular Saw 034-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT583 Circular Saw 044-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT60 Drill 009-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT60 Drill 020-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT605 Drill 011-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT605 Drill 021-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

011-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

011-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT60B Drill 009 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT60B Drill 020 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT652 High Speed Drill 020-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT652 High Speed Drill 024-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT653 High Speed Drill 020-1 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT653 High Speed Drill 024-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT80A Hammer Drill 024-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT80A Hammer Drill 032-2 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT80B Hammer Drill 024-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT80B Hammer Drill 032-2 7

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT814 Hammer Drill 037-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT814 Hammer Drill 042-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT815 Hammer Drill 037-1 4

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT815 Hammer Drill 042-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT817 Hammer Drill 035-1 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT817 Hammer Drill 036-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT818 Hammer Drill 035-1 3

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT818 Hammer Drill 036-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT90 Angle Grinder 031-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT90 Angle Grinder 034-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT91A Angle Grinder 031-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT91A Angle Grinder 034-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT954 Angle Grinder 037-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT954 Angle Grinder 043-2 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT964 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT964 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT966 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT966 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT967 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT967 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn 055-1 1



g Cơ Điện

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT969 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT969 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT970 Máy mài góc 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT970 Máy mài góc 055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT971 Máy mài góc 045-1 2

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 MT971 Máy mài góc 055-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 RBC411U Petrol Brushcutter 031-1 1

265652-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 RBC411U Petrol Brushcutter 188-1 3

Ngày in 27/06/2026
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